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  I NHIỆM VỤ CHUNG     

1 Công tác hoàn thiện thể chế, chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 

1.1 

Tham gia ý kiến, góp ý vào dự án Luật 

PBGDPL (sửa đổi) và các văn bản hướng 

dẫn thi hành liên quan đến công tác 

PBGDPL 

Sở Tư pháp 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh và các tổ 

chức chính trị - xã hội 

tỉnh; các Sở, ban, 

ngành; Ủy ban nhân 

dân các xã, phường 

Theo đề nghị 

của Bộ Tư 

pháp 

Văn bản tham gia ý kiến 

vào dự án Luật PBGDPL 

(sửa đổi) và các văn bản 

hướng dẫn thi hành liên 

quan đến công tác 

PBGDPL 

1.2 

Tham gia ý kiến, góp ý vào dự án Luật 

Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) và các văn bản 

hướng dẫn thi hành liên quan đến công tác 

hòa giải ở cơ sở 

Sở Tư pháp 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh và các tổ 

chức chính trị - xã hội 

tỉnh; các Sở, ban, 

ngành có liên quan; Ủy 

ban nhân dân các xã, 

phường 

Theo đề nghị 

của Bộ Tư 

pháp 

Văn bản tham gia ý kiến 

vào dự án Luật Hòa giải 

ở cơ sở (sửa đổi) và các 

văn bản hướng dẫn thi 

hành liên quan đến công 

tác hòa giải ở cơ sở 

1.3 Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Sở Tư pháp Ủy ban Mặt trận Tổ Cả năm Văn bản chỉ đạo, hướng 
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công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, 

chuẩn tiếp cận pháp luật 

quốc tỉnh và các tổ 

chức chính trị - xã hội 

tỉnh; các Sở, ban, 

ngành có liên quan; Ủy 

ban nhân dân các xã, 

phường 

dẫn 

1.4 
Tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án “Văn 

hóa trong tuân thủ luật pháp”  
Sở Tư pháp 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Theo đề nghị 

của Bộ Tư 

pháp 

Văn bản tham gia ý kiến 

vào dự thảo Đề án “Văn 

hóa trong tuân thủ luật 

pháp” 

1.5 

Trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 

Nghị quyết Quy định một số mức chi thực 

hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải 

ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Sở Tư pháp 
Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 
Quý I/2026 

Nghị quyết của HĐND 

tỉnh 

2 Tổ chức thực hiện các Đề án, văn bản về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 

2.1 

Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án “Tổ 

chức truyền thông chính sách có tác 

động lớn đến xã hội trong quá trình xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật giai 

đoạn 2022-2027” theo Quyết định số 

407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ 

Sở Tư pháp 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh và các tổ 

chức chính trị - xã hội 

tỉnh; các Sở, ban, 

ngành có liên quan; Ủy 

ban nhân dân các xã, 

phường 

Cả năm 

Văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn; các hình thức 

truyền thông dự thảo 

VBQPPL,… 

2.2 
Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án “Tăng 

cường năng lực tiếp cận pháp luật của 
Sở Tư pháp 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh và các tổ 
Cả năm 

Văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn; các hình thức tuyên 
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người dân” theo Quyết định số 977/QĐ-

TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ 

 

chức chính trị - xã hội 

tỉnh; các Sở, ban, 

ngành có liên quan; Ủy 

ban nhân dân các xã, 

phường 

truyền pháp luật 

2.3 

Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án “Nâng 

cao hiệu quả công tác PBGDPL gắn với 

vận động quần chúng Nhân dân chấp 

hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng 

Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 

2027” theo Quyết định số 1739/QĐ-TTg 

ngày 18/10/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

Công an tỉnh 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh và các tổ 

chức chính trị - xã hội 

tỉnh; các Sở, ban, 

ngành có liên quan; Ủy 

ban nhân dân các xã, 

phường 

Cả năm 

Văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn; các hình thức tuyên 

truyền pháp luật 

2.4 

Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án “Phát 

huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân 

dân tham gia công tác PBGDPL, vận 

động Nhân dân chấp hành pháp luật tại 

cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” theo Quyết 

định số 1371/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ 

Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh và các tổ 

chức chính trị - xã hội 

tỉnh; các Sở, ban, 

ngành có liên quan; Ủy 

ban nhân dân các xã, 

phường 

Cả năm 

Văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn; các hình thức tuyên 

truyền pháp luật 

2.5 

Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án “Tăng 

cường công tác PBGDPL trong các cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 

- 2027” theo Quyết định số 1260/QĐ-

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh và các tổ 

chức chính trị - xã hội 

tỉnh; các Sở, ban, 

Cả năm 

Văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn; các hình thức tuyên 

truyền pháp luật 
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TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ 

ngành có liên quan; Ủy 

ban nhân dân các xã, 

phường 

2.6 

Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án “Nâng 

cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên 

pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 

thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật 

tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2024 - 2030” theo 

Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 

04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ 

Sở Tư pháp 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh và các tổ 

chức chính trị - xã hội 

tỉnh; các Sở, ban, 

ngành có liên quan; Ủy 

ban nhân dân các xã, 

phường 

Cả năm 

Văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn; các hình thức tuyên 

truyền pháp luật 

2.7 

Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án “Nâng 

cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ 

sở giai đoạn 2024 - 2030” theo Quyết 

định số 315/QĐ-TTg ngày 17/4/2024 của 

Thủ tướng Chính phủ 

Sở Tư pháp 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh và các tổ 

chức chính trị - xã hội 

tỉnh; các Sở, ban, 

ngành có liên quan; Ủy 

ban nhân dân các xã, 

phường 

Cả năm 

Văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn; các hình thức tuyên 

truyền pháp luật 

2.8 

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả 

Đề án “Chuyển đổi số trong công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 

2025 - 2030” theo Quyết định số 

766/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ 

tướng Chính phủ 

Sở Tư pháp; 

Sở Khoa học 

và Công 

nghệ 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh và các tổ 

chức chính trị - xã hội 

tỉnh; các Sở, ban, 

ngành có liên quan; Ủy 

ban nhân dân các xã, 

phường 

Cả năm 

Văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn; các hình thức 

chuyển đổi số trong 

công tác PBGDPL 
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3 

Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện 

công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, 

chuẩn tiếp cận pháp luật 

Sở Tư pháp 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh và các tổ 

chức chính trị - xã hội 

tỉnh; các Sở, ban, 

ngành có liên quan; Ủy 

ban nhân dân các xã, 

phường 

Cả năm 
Báo cáo, sơ kết, tổng 

kết,.. 

II NHIỆM VỤ CỤ THỂ     

1 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

1.1 

Trình Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 

ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội 

đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2026 

Sở Tư pháp 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh và các tổ 

chức chính trị - xã hội 

tỉnh; các Sở, ban, 

ngành có liên quan; Ủy 

ban nhân dân các xã, 

phường 

Tháng 

02/2026 

Tờ trình ban hành Kế 

hoạch 

1.2 

Tổ chức tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các 

luật, nghị quyết, văn bản quy phạm pháp 

luật mới được ban hành, đặc biệt là các 

quy định liên quan đến đất đai, đầu tư, 

kinh doanh, lao động, bảo hiểm, thuế, môi 

trường, chuyển đổi số, cải cách hành 

chính. 

Sở Tư pháp 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh và các tổ 

chức chính trị - xã hội 

tỉnh; các Sở, ban, 

ngành có liên quan; Ủy 

ban nhân dân các xã, 

phường 

Các Luật, 

nghị quyết 

được Quốc 

hội khoá XV 

thông qua tại 

kỳ họp thứ 

10: Quý 

I/2026; Luật, 

nghị quyết 

Văn bản triển khai Luật, 

nghị quyết; các Hội nghị 

triển khai Luật, nghị 

quyết,… 
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được thông 

qua tại các kỳ 

họp khác 

trong năm: 

theo thời điểm 

ban hành 

1.3 

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp 

luật và triển khai các hoạt động hưởng 

ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026 đi vào 

chiều sâu, thiết thực gắn với thực hiện 

nhiệm vụ trọng tâm của địa phương 

Sở Tư pháp 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh và các tổ 

chức chính trị - xã 

hội tỉnh; các Sở, ban, 

ngành; Ủy ban nhân 

dân các xã, phường 

Quý III, 

IV/2026 

Kế hoạch và các văn 

bản triển khai tổ chức 

Cuộc thi trực tuyến tìm 

hiểu pháp luật; Văn bản 

hướng dẫn; Kế hoạch 

hưởng ứng; báo cáo kết 

quả thực hiện; các hoạt 

động, sự kiện được tổ 

chức,…. 

1.4 

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng 

PBGDPL; rà soát, củng cố, xây dựng, 

nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên 

pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, 

chú trọng là người dân tộc thiểu số 

Sở Tư pháp 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh và các tổ 

chức chính trị - xã 

hội tỉnh; các Sở, ban, 

ngành; Ủy ban nhân 

dân các xã, phường 

Cả năm 
Các Hội nghị bồi dưỡng, 

tập huấn kiến thức,… 

1.5 

Tổ chức thực hiện Quyết định số 

39/2025/QĐ-TTg ngày 27/10/2025 của 

Thủ tướng Chính phủ Quy định về xây 

dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp 

Công an 

tỉnh; Bộ Chỉ 

huy quân sự 

tỉnh 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh và các tổ 

chức chính trị - xã 

hội tỉnh; các Sở, ban, 

Cả năm 

Báo cáo; văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn, kiểm 

tra 



7 

 

STT 
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Đơn vị chủ 
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thực hiện 

Sản phẩm 

 

luật điện tử quốc gia, Tủ sách pháp luật 

tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang 

nhân dân 

ngành; Ủy ban nhân 

dân các xã, phường 

1.6 

Đổi mới nội dung, phương pháp, hình 

thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá 

môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Giáo 

dục công dân; tập huấn, nâng cao kiến 

thức pháp luật, kỹ năng cho đội ngũ giáo 

viên; tăng cường công tác kiểm tra, đánh 

giá tình hình thực hiện công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo 

dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục thường xuyên; phối hợp 

với Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị tổ 

chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho 

học sinh, sinh viên 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh và các tổ 

chức chính trị - xã 

hội tỉnh; các Sở, ban, 

ngành; Ủy ban nhân 

dân các xã, phường 

Cả năm 

Các lớp học, cuộc thi, 

chương trình ngoại 

khoá, Hội nghị bồi 

dưỡng; các văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn,.. 

2 Công tác hòa giải ở cơ sở  

2.1 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa 

giải ở cơ sở; Đề án “Nâng cao năng lực 

đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 

2024 - 2030” và các văn bản hướng dẫn 

thi hành 

Sở Tư pháp 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh và các tổ 

chức chính trị - xã 

hội tỉnh; các Sở, ban, 

ngành; Ủy ban nhân 

dân các xã, phường 

Cả năm  
Văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn 

2.2 Kiện toàn đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh Sở Tư pháp Ủy ban Mặt trận Tổ Tháng 3/2026 Quyết định kiện toàn 
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STT 
 

Tên nhiệm vụ 

Đơn vị chủ 

trì tham 

mưu thực 

hiện 

Đơn vị phối hợp tham 

mưu thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Sản phẩm 

 

về hòa giải ở cơ sở. quốc tỉnh và các tổ 

chức chính trị - xã 

hội tỉnh; các Sở, ban, 

ngành; Ủy ban nhân 

dân các xã, phường 

huấn viên cấp tỉnh về 

hòa giải ở cơ sở 

2.3 

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa 

giải ở cơ sở; rà soát, củng cố, kiện toàn, 

nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên 

ở cơ sở, chú trọng thu hút lực lượng công 

an, cán bộ công chức đã công tác trong 

lĩnh vực pháp luật tham gia công tác hòa 

giải ở cơ sở 

Sở Tư pháp 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh và các tổ 

chức chính trị - xã 

hội tỉnh; các Sở, ban, 

ngành; Ủy ban nhân 

dân các xã, phường 

Cả năm  

Các Hội nghị bồi dưỡng 

kiến thức, kỹ năng hòa 

giải ở cơ sở; các văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn,.. 

3 Công tác chuẩn tiếp cận pháp luật 

3.1 

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 

số 27/2025/QĐ-TTg ngày 04/8/2025 của 

Thủ tướng Chính phủ Quy định về xã, 

phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật và Thông tư số 15/2025/TT-BTP 

ngày 11/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp Hướng dẫn thi hành Quyết định số 

27/2025/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 

2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định 

về xã, phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật 

Sở Tư pháp 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh và các tổ 

chức chính trị - xã 

hội tỉnh; các Sở, ban, 

ngành; Ủy ban nhân 

dân các xã, phường 

Quý I/2026 

Kế hoạch thực hiện 

Quyết định số 

27/2025/QĐ-TTg và 

Thông tư số 

15/2025/TT-BTP 

3.2 Văn bản hướng dẫn thời gian lấy số liệu, Sở Tư pháp Ủy ban Mặt trận Tổ Quý I/2026 Văn bản chỉ đạo, hướng 
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STT 
 

Tên nhiệm vụ 

Đơn vị chủ 

trì tham 

mưu thực 

hiện 

Đơn vị phối hợp tham 

mưu thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Sản phẩm 

 

thời gian tổ chức đánh giá, công nhận, 

hình thức thẩm định hồ sơ đề nghị công 

nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

và tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu 

chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

quốc tỉnh và các tổ 

chức chính trị - xã 

hội tỉnh; các Sở, ban, 

ngành; Ủy ban nhân 

dân các xã, phường 

dẫn,.. 

3.3 

Tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả thực 

hiện tiêu chí “Tiếp cận pháp luật” trong 

đánh giá, đề nghị xã đạt chuẩn nông thôn 

mới theo Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg 

ngày 29/12/2025 của Thủ tướng Chính 

phủ Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về 

nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 

Sở Tư pháp 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh và các tổ 

chức chính trị - xã 

hội tỉnh; các Sở, ban, 

ngành; Ủy ban nhân 

dân các xã, phường 

Theo đề nghị 

của Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Văn bản đánh giá kết 

quả thực hiện tiêu chí 

“Tiếp cận pháp luật” 

3.4 
Nhiệm vụ khác phát sinh hoặc theo yêu 

cầu 
Sở Tư pháp 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh và các tổ 

chức chính trị - xã 

hội tỉnh; các Sở, ban, 

ngành; Ủy ban nhân 

dân các xã, phường 

Cả năm 
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